
Tuần 24 +  25+ 26 Khái niệm hai tam giác đồng dạng. 
Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác 

 
I/ Khái niệm hai tam giác đồng dạng. 

 
a/ Định nghĩa: Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu: 

ቐ
𝐴′෡ = 𝐴መ; 𝐵′෡ = 𝐵෠; 𝐶′෡ = 𝐶መ

𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=
𝐵′𝐶′

𝐵𝐶
=
𝐶′𝐴′

𝐶𝐴

 

● Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giác ABC được kí hiệu là ΔA’B’C’ ∽ ΔABC 

● Tỉ số các cạnh tương ứng  
஺ᇲ஻ᇲ

஺஻
=

஻ᇲ஼ᇲ

஻஼
= 

஼ᇲ஺ᇲ

஼஺
 = k gọi là tỉ số đồng dạng. 

 
b/ Tính chất: 
● Tính chất 1. Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. 

● Tính chất 2. Nếu ΔA’B’C’ ∽ ΔABC thì  ΔABC ∽ ΔA’B’C’ 

● Tính chất 3. Nếu ΔA’B’C’ ∽ ΔA”B”C” và  ΔA”B”C” ∽ ΔABC thì ΔA’B’C’ ∽ ΔABC 
 
c/ Định lí: 
Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành 
một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho. 

 
  

   Xét ΔABC có MN // BC 

  ΔAMN ∽ ΔABC 
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B C

A

B' C'

N

B C

A

M



II/ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác 
a/ Trường hợp 1. Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam 
giác đó đồng dạng 

 
   Xét ΔABC và ΔA’B’C’, có 

஺஻

஺ᇲ஻ᇲ
=

஻஼

஻ᇲ஼ᇲ
= 

஼஺

஼ᇲ஺ᇲ
  

  ΔABC ∽ ΔA’B’C’ 
Ví dụ 1. Cho hình vẽ sau: 

 
Vì sao ΔABC ∽ ΔDFE 

 
Giải  

Ta có: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝐴𝐵

𝐷𝐹
=
4

2
= 2

𝐴𝐶

𝐷𝐸
=
6

3
= 2

𝐵𝐶

𝐹𝐸
=
8

4
= 2

 

  
஺஻

஽ி
=

஺஼

஽ா
=

஻஼

ிா
  

Xét ΔABC và ΔDFE, có 
஺஻

஽ி
=

஺஼

஽ா
=

஻஼

ிா
 (cmt) 

Vậy ΔABC ∽  ΔDFE 
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b/ Trường hợp 2. Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia  và hai 
góc tạo bởi các căp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng. 

 
 

Xét ΔABC và ΔDEF, có 

ቊ
஻஺

ா஽
=

஻஼

ாி

𝐴𝐵𝐶෣ = 𝐷𝐸𝐹෣
  

  ΔABC ∽  ΔDEF 
Ví dụ 2: Cho hình vẽ sau: 

 
Vì sao ΔABC ∽  ΔDEF 

 
Giải  

Ta có: 

൞

𝐴𝐵

𝐷𝐸
=
2

4
=
1

2
𝐴𝐶

𝐷𝐹
=
3

6
=
1

2

 

  
஺஻

஽ா
=

஺஼

஽ி
 

Xét ΔABC và ΔDFE, có 

൝

𝐴𝐵

𝐷𝐸
=
𝐴𝐶

𝐷𝐹
(𝑐𝑚𝑡)

𝐵𝐴𝐶෣ = 𝐸𝐷𝐹෣ = 70଴
 

Vậy ΔABC ∽  ΔDEF 
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c/ Trường hợp 3. Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng với hai góc của tam giác kia  thì 
hai tam giác đó đồng dạng. 

 
Xét ΔABC và ΔDEF, có 

൜𝐴𝐶𝐵
෣ = 𝐷𝐹𝐸෣

𝐴𝐵𝐶෣ = 𝐷𝐸𝐹෣
  

  ΔABC ∽ ΔDEF 
Ví dụ 3: Cho hình vẽ sau: 

 

 
 Vì sao ΔABC ∽  ΔMNH 

 
Giải  

Xét ΔABC, có 

𝐴መ + 𝐵෠ + 𝐶መ = 180଴ 

      70଴ + 60଴ + 𝐶መ = 180଴ 

𝐶መ = 50଴ 

Xét ΔABC và ΔMNH, có 

൜𝐴𝐵𝐶
෣ =𝑀𝑁𝐻෣ = 60଴

𝐴𝐶𝐵෣ = 𝑀𝐻𝑁෣ = 50଴
  

  ΔABC ∽ ΔMNH (g-g) 
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III. Bài tập tự luyện. 
Bài 1. Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao. 

a/ Cm: ΔABC ∽ ΔHBA và  AB2 = BH.BC 

b/ Cm: ΔABC ∽ ΔHAC và  AC2 = CH.BC 

c/ Cm: ΔHBA ∽  ΔHAC và  AH2 = BH.CH 
 
Bài 2. Cho ΔABC nhọn (AB < AC), có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. 

a/ Cm: ΔAEB ∽  ΔAFC và  AF.AB = AE.AC 

b/ Cm: ΔHFB ∽  ΔHEC và  HE.HB = HF.HC 

c/ Cm: ΔAEF ∽ ΔABC.  

d/ Cm: ΔHFE ∽ ΔHBC. 
 
Bài 3. Cho ΔABC nhọn (AB < AC), có AH là đường cao. Kẻ HE  AB tại E, HF  AC tại F. 

a/ Cm: ΔAHB ∽ ΔAEH và  AH2 = AE.AB 

b/ Cm: ΔAHC ∽  ΔAFH và AE.AB = AF.AC 

c/ Cm: ΔAEF ∽ ΔACB. 
d/ Gọi M là giao điểm của EF và AC. Cm: ME.MF = MB.MC 
 

Bài 4.  Cho ΔABC nhọn (AB < AC), có ba đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H. 

a/ Cm: ΔAEB ∽  ΔAFC và  AF.AB = AE.AC 

b/ Cm: ΔHFB ∽  ΔHEC và  HE.HB = HF.HC 

c/ Cm: ΔAEF ∽ ΔABC. 

d/ Cm: EB là tia phân giác của 𝐷𝐸𝐹෣  
 

Bài 5. Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác góc ABC cắt AH tại D; 
cắt AC tại E. 
        a/ Cm: ABE ∽ HBD 
        b/ Cm:  AD = AE. 

        c/ Cm:   
EA

EC

DH

DA
   

Bài 6. Cho ABC  vuông  tại A (AB < AC) có đường cao AH. 
a) Chứng minh: ABH  CBA . 
b) Chứng minh: 2AH BH . HC . 
c) Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C, lấy điểm D sao cho CD = AB (D và B 

nằm khác phía so với đường thẳng AC ). Đoạn thẳng HD cắt  đoạn thẳng AC tại 
S. Kẻ AF   HS tại F. Chứng minh: BH . CH = HF . HD . 

d) Chứng minh:  SCF SHC . 
 
 
 


